
No. Student ID First name
Last 

name
Birth-place  Major

Type: Regular 

Full- time

1 107001184 Nguyễn Tần Cung Tiến Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

2 413000159 Nguyễn Hoàng Ái Hà Tĩnh Công nghệ thông tin Chính quy

3 116000729 Bùi Văn Hoàng Thanh Hóa Công nghệ thông tin Chính quy

4 116000173 Cao Hồng Ân Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

5 116000632 Trần Ngọc Anh Duy TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin Chính quy

6 116000313 Đào Đức Khung Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

7 115000324 Nguyễn Trí Khởi Bà Rịa - Vũng Tàu Công nghệ thông tin Chính quy

8 116000784 Lê Quyết Thắng Thanh Hóa Công nghệ thông tin Chính quy

9 117000255 Vũ Hoàng Anh Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

10 117000278 Trần Khánh Ngọc Bình Dương Công nghệ thông tin Chính quy

11 117000210 Nguyễn Duy Tài Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

12 115000670 Phạm Sơn Tùng Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

13 117000119 Võ Thị Hồng Nhung Ninh Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

14 116000006 Nguyễn Minh Phúc Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin Chính quy

15 116000653 Trần Phạm Anh Tuấn Phú Yên Công nghệ thông tin Chính quy

16 116000389 Nguyễn Đình Vũ Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy

17 117000177 Lê Khánh Hoàng Khánh Hoà Công nghệ thông tin Chính quy

18 117000230 Nguyễn Trọng Hoàng Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

19 117000058 Trần Khắc Huân TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin Chính quy

20 117000426 Nguyễn Ngọc Huy Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

21 117000093 Võ Tấn Lộc Cần Thơ Công nghệ thông tin Chính quy

22 117000802 Đỗ Trung Nam Quảng Bình Công nghệ thông tin Chính quy

23 117000784 Vũ Huy Nhật Đắk Lắk Công nghệ thông tin Chính quy

24 117000553 Vũ Minh Triều Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

25 117000682 Đỗ Nguyễn Anh Tuấn Bình Dương Công nghệ thông tin Chính quy

26 114001663 Đỗ Thị Như Quỳnh Đắk Lắk Công nghệ thông tin Chính quy

27 116000402 Nguyễn Văn Việt Đắk Lắk Công nghệ thông tin Chính quy

28 117000459 Lê Tấn Đạt Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

29 117000296 Dương Tấn Nghị TP. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin Chính quy

30 117000744 Đỗ Văn Quang Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

31 116000418 Nguyễn Thành Hiếu Bình Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

32 117000598 Nguyễn Quốc Cường Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

33 117000266 Văn Quốc Việt Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

34 117000161 Lê Thái Toàn Bình Định Công nghệ thông tin Chính quy

35 117000626 Văn Kông Bảo Kha Ninh Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

36 117000173 Ngô Huỳnh Thái Anh Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

37 116000236 Đặng Huy Đạt Hải Dương Công nghệ thông tin Chính quy

38 116000299 Nguyễn Ngọc Hưng Cần Thơ Công nghệ thông tin Chính quy

39 116000185 Bạch Khánh Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

40 116000181 Kiều Công Tài Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

41 117000379 Chu Lê Trung Tín Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin Chính quy
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42 116000585 Nguyễn Nam Tài Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

43 117000130 Từ Minh Cẩm Bình Dương Công nghệ thông tin Chính quy

44 117000846 Mã Đức Minh Sóc Trăng Công nghệ thông tin Chính quy

45 117000836 Nguyễn Lê Hoàng Tuấn Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

46 117000037 Đặng Thị Mỹ Viên Ninh Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

47 108003821 Nguyễn Tiến Vĩnh Phú Yên Công nghệ thông tin Chính quy

48 114000543 Lê Trường Quý Bà Rịa-Vũng Tàu Công nghệ thông tin Chính quy

49 117000824 Lê Trường Phi Đắk Lắk Công nghệ thông tin Chính quy

50 117000415 Nguyễn Thành Nhân Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

51 117000746 Trần Văn Linh Bình Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

52 117000733 Nguyễn Hùng Phúc Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

53 117000457 Vũ Hoàng Dũng Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

54 108000796 Trần Thái Vũ Đăk Lăk Công nghệ thông tin Chính quy

55 118000951 Phan Văn Hòa Ninh Thuận Công nghệ thông tin Chính quy

56 118001080 Nguyễn Hữu Tiến Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

57 118001045 Hồ Tiến Lâm Đồng Nai Công nghệ thông tin Chính quy

58 117000219 Trương Thành Danh Bình Dương Công nghệ thông tin Chính quy


